
Buổi: Có mặt                       : để trống
Thời gian: Vắng                           : dấu  X

Phòng: Vắng có phép          : chữ  P

 Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1 225442 Nguyễn Thanh Thiên Bảo 31/05/2004 Cần Thơ DH22OTO05

2 235728 Nguyễn Thị Thu Bế 14/12/2005 Cà Mau DH23KTO03

3 222806 Đinh Phan Duy 13/10/2004 Cà Mau DH22OTO05

4 233867 Doãn Thị Khánh Duy 22/05/2005 Kiên Giang DH23QTK03

5 220880 Phạm Khánh Duy 23/10/2004 Cà Mau DH22OTO05

6 237880 Trần Quốc Duy 15/10/2005 An Giang DH23CNT02

7 236477 Kiều Thảo Duyên 05/09/2005 Bạc Liêu DH23CNT02

8 233127 Trần Thị Ngọc Hân 19/07/2005 Trà Vinh DH23HAY01

9 222072 Nguyễn Thành Học 20/08/2004 Cà Mau DH22OTO05

10 236357 Trần Diểm Hương 02/11/2005 Vĩnh Long DH23CNT02

11 222100 Vương Chí Hữu 22/10/2004 An Giang DH22LKT02

12 220704 Tăng Đỗ Nhựt Huy 19/03/2004 Cà Mau DH22OTO05

13 220625 Nguyễn Đăng Khoa 12/03/2004 Kiên Giang DH22OTO05

14 225135 Nguyễn Lý Quốc Kiệt 26/10/2004 Trà Vinh DH22OTO05

15 221578 Hồ Thị Ngọc Linh 02/12/2004 Cần Thơ DH22LKT02

16 236442 Tạ Yến Linh 23/04/2005 Sóc Trăng DH23CNT02

17 222833 Huỳnh Kim Ngân 27/11/2004 Kiên Giang DH22QTK02

18 223487 Phan Thị Yến Nhi 09/05/2004 Đồng Tháp DH22LKT02

19 222091 Phan Yến Nhi 17/12/2004 Cà Mau DH22LKT02

20 222770 Lê Huỳnh Như 28/08/2004 Cà Mau DH22LKT02

21 225100 Nguyễn Thị Hoàng Oanh 01/04/2004 Cần Thơ DH22QLC01

22 221804 Lương Thanh Sang 09/11/2004 Sóc Trăng DH22QLC01

23 220723 Bùi Văn Thái 17/10/2004 Cần Thơ DH22LKT02
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24 235327 Nguyễn Vũ Anh Thi 28/07/2005 Vĩnh Long DH23HAY01

25 223795 Đinh Văn Thiệu 08/07/2004 Sóc Trăng DH22LKT02

26 232630 Đặng Trường Thống 27/11/2003 Cần Thơ DH23OTO01

27 237981 Phan Thị Cẩm Thuy 18/3/2005 Hậu Giang DH23TCN04

28 221979 Trần Trọng Tín 15/10/2004 Kiên Giang DH22OTO05

29 232870 Lâm Võ Toán 19/08/2005 Bạc Liêu DH23OTO01

30 232644 Nguyễn Chánh Toàn 16/05/2005 Cần Thơ DH23OTO01

31 219510 Võ Ngọc Bích Trâm 19/01/2002 Cà Mau DH22LKT02

32 239932 Lê Thị Bảo Trân 25/01/2005 Hậu Giang DH23TCN04

33 222124 Trịnh Thị Kiều Trinh 15/07/2004 Cần Thơ DH22QLC01

34 221194 Nguyễn Trung Trực 20/10/2004 Đồng Tháp DH22OTO05

35 225070 Huỳnh Quang Tú 22/08/2004 Cần Thơ DH22LKT02

36 232857 Nguyễn Quốc Tuấn 21/12/2005 Tiền Giang DH23OTO01

37 232585 Lâm Thiên Vấn 09/07/2005 An Giang DH23OTO01

38 221472 Phạm Thanh Việt 09/01/2004 Trà Vinh DH22QLC01

39 237620 Võ Như Ý 19/11/2005 Kiên Giang DH23TCN04

40 232891 Lý Nguyễn Bình Yên 06/10/2005 An Giang DH23OTO01


